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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 19/5/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2506
	Hoàng Thị Hương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	2507
	Võ Thị Hương
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	2509
	Lại Vĩnh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	2510
	Nguyễn Thái Anh Minh
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	5
	2516
	Nguyễn Quang Trường
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	2520
	Trần Mạnh Long
	Bắc Lý, Đồng Hới , Quảng Bình

	7
	2521
	Nguyễn Thị Quỳnh Liên
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	2523
	Hoàng Đức Thảo
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	9
	2524
	Đoàn Tuấn Anh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	2527
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	2528
	Trần Đình Hán
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12
	2530
	Nguyễn Hào Hiệp
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13
	2532
	Nguyễn Thọ Tình
	Đồng Mỹ,  Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	2533
	Nguyễn Thị Luyến
	Đồng Mỹ,  Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	2534
	Nguyễn Văn Đức
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	2535
	Hoàng Thị Nhi
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	2536
	Lưu Đăng Hiếu
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	2537
	Nguyễn Thị Hồng Linh
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	2539
	Võ Thị Phương Thúy
	Phú Hải,  Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	2541
	Võ Thị Thúy Hằng
	Phú Hải,  Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	2542
	Hồ Văn Phong
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	2543
	Hoàng Văn Hải
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	2544
	Lê Thị Thúy Hằng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	2547
	Dương Đình Thi
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	2548
	Phạm Văn Sơn
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	26
	2549
	Mai Phúc
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	2550
	Hoàng Thị Mỹ Linh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	28
	2554
	Lê Thị Hồng Nga
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	29
	2555
	Nguyễn Văn Hùng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	2556
	Hoàng Viết Lai
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	2558
	Đinh Thái Quát
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	32
	2560
	Nguyễn Văn Thành
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33
	2562
	Phạm Ngọc Tú
	Phú Hải,  Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	2565
	Phạm Văn Nghĩa
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	35
	2568
	Trần Ngọc Tý
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	2569
	Võ Văn Thọ
	Đồng Phú,  Đồng Hới, Quảng Bình

	37
	2571
	Nguyễn Công Hùng
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	38
	2573
	Nguyễn Thị Hương
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	39
	2574
	Nguyễn Văn Hải
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	40
	2593
	Nguyễn Anh Tuấn
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình


